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DAI VIET SƯ KY TOAN THƯ



Năm đói, đem bổng riêng phát chẩn cho dân. Làm việc quan đến nơi đến chốn, y như trị nhà. Dân và lại đều sợ và mến. Cửa thành đêm bỏ ngỏ. Ngoài đường không ai nhặt của bỏ rơi Khi Tuệ-Độ mất, được truy-tặng là Tả-tướng-quân. Con là Hoằng-Văn được cất làm Thứ-sử. Năm ấy nhà Tấn mất.[1]

Đinh-mão, — năm thứ 17 hiệu Nguyên Gia đời Văn-Đế Nghĩa-Long bên Tống(427) — mùa Hè, tháng Tư, ngày Canh-Tuất, vua Tống vời Hoằng-Văn về làm Đình-Úy, và cho Vương-Huy-Chi làm Thứ-sử Khi ấy Hoằng-Văn có bệnh tự ngồi xe lên đường. Có kẻ khuyên hãy đợi khi bệnh khỏi. Hoằng Văn nói: « Nhà ta ba đời chống cờ tiết, thường muốn deo mình về Triều-đình, huống chi nay lại có chiếu vời về! » Bèn đi, về đến Quảng-châu thì mất.

Tân-Vỵ, — năm 8 hiệu Ng. Gia bên Tống (431) — vua Lâm Ấp là Phạm-Dương-Mại vào cướp Cửu-chân, quân trong châu đánh lui được chúng[2]

Nhâm Thân, — năm 9 hiệu Ng.Gia (432) — mùa Hè, tháng năm vua Lâm-Ấp là Phạm Dương-Mại sai sứ vào cống với vua Tống, xin được coi việc Giao-châu. Vua Tống hạ chiếu trả lời không cho, lấy cớ là vì đường xa[3].








	▲ K.Đ V.S. chép thêm: «Hoằng-Văn cũng được lòng dân vì tính khoan-hòa, và được tập tước Long-Biên hầu.» và chua: «Hoằng-Văn là con cả Tuệ-Độ. Nguyên trước Tống Vũ-đế sang đánh miền Bắc. Tuệ-Độ tâu xin cho Hoằng-Văn làm Thái-Thú Cửu-Chân. Đến khi ấy lại kế làm Thứ-sử.»

	▲ K.Đ.V.S. chép: « Lâm-Ấp vào cướp Cửu-chân. Thứ-sử Giao-châu là Nguyễn-Dy-Chi đánh không được, đem quân về ».— Sử-Ký của Ngô-Thời-Sỹ chép: « Khi ấy vua Lâm-Ấp là Phạm Dương-Mại sai hơn trăm thuyền lầu vào cướp Cửu-Chân, vào cửa biển Tứ-Hội. Thứ-sử Giao-châu là Nguyễn-Dy-Chi sai đội-chủ là Tưởng-Đạo-Sinh đem quân sang đón, đánh thành Khu-Túc không được, rồi kéo về. Nguyên từ khi Thứ-sử Đỗ-Viện mất, Lâm-Ấp không năm nào là không vào cướp các quận Cửu-Chân, Nhật-Nam, giết hại rất nhiều. Giao-Châu vì thế yếu dần. Sang đầu hiệu Nguyên-Gia Dương-Mại lấn cướp càng dữ Hoằng-Văn toan cất quân sang đánh. Nghe tin có người sang thay bèn thôi. Tới khi ấy chúng lại nghiêng nước vào cướp. Biên cương thành ra lắm chuyện ».(Thành Khu-Túc ở phía Bắc Chiêm-Thành. Sách Thủy-Kinh chú nói: « Sông Lô-Dong phát nguyên từ huyện Lô-Dong, quận Nhật Nam, phía Nam thành Khu-Túc, phía Đông rẫy núi cao; chẩy qua phía Bắc thành Khu-Túc. » Binh-khí và chiến-cụ của Lâm-Ấp ở cả trong thành ấy. Sau Đàn-Hòa-Chi từ đồn Chu-Ngô tiến lên vây Phạm-Phù-Long ở thành Khu-Túc, tức là đấy). (Lời chua ở K.Đ.V.S.)


	▲ K.Đ.V S. chép thêm: « Năm ấy vua Tống cho Hữu-quân Tham-quân là Lý-Tú-Chi làm Thứ-sử châu Giao
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